
THỜI KHÓA BIỂU HK2 NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG NGÀY 7/1/2019

Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9

1 SHDC-L. Dũng SHDC-L. Lan SHDC-Sương SHDC-Linh SHDC-Nguyên SHDC-Tâm SHDC-Lệ(Văn) SHDC-Thảo SHDC-Hùng
2 Anh TC-Thúy Sinh-Hoang Toán-Hiền Văn-Lệ(Văn) MT-Hiếu Anh-Nguyên Anh-Hạnh Địa-Thủy (Địa) Anh-Thùy
3 Anh TC-Thúy TD-Hùng Sử-Dịu Văn-Lệ(Văn) Lý-Linh Văn-Tâm Sinh-Hoang Anh-Thùy Địa-L. Lan
4 SHL-L. Dũng SHL-L. Lan SHL-Sương SHL-Linh SHL-Nguyên SHL-Tâm SHL-Lệ(Văn) SHL-Thảo SHL-Hùng
5  

S

1 Anh-Trâm Văn-Thảo Anh-Thúy Anh-Hạnh Văn-Ngọc (Văn) AN-Thảo(nhac) Tin-Ly TD-Hoàng Văn-Tâm
2 TD-Hoàng Lý-Linh AN-Thảo(nhac) Anh-Hạnh Tin-Ly GDCD-Nhung Toán-Phú Văn-Thảo Văn-Tâm
3 Toán-L. Dũng Anh TC-Thùy Toán-Tâm.P Anh-Nguyên Lý-Linh Toán-Phú Toán-Hiền
4 Toán-L. Dũng Anh TC-Thùy Anh-Nguyên Toán-Phú Toán-Hiền
5  

2

C

1 Sinh-H. Hường Anh-Nguyên TD-Hoàng Anh-Hạnh Văn-Ngọc (Văn) Lý-Linh Sinh-Hoang MT-Hiếu Văn-Tâm
2 CN-Phụng Anh-Nguyên Sinh-Hoang Sinh-H. Hường Văn-Ngọc (Văn) CN-Hường Anh-Hạnh GDCD-Nhung Văn-Tâm
3 Anh-Trâm Anh TC-Thùy CN-Hường Văn-Lệ(Văn) CN-Phụng Anh-Nguyên Lý-Linh Văn-Thảo GDCD-Nhung

4 Anh-Trâm Anh TC-Thùy Lý-Linh Văn-Lệ(Văn) GDCD-Nhung Anh-Nguyên CN-Phụng Văn-Thảo Tin-Ly
5  

S

1 Văn-Mai Sinh-Hoang Văn-Mừng Tin-Ly AN-Thảo(nhac) Văn-Tâm TD-Hoàng Anh-Thùy CN-Hường
2 Văn-Mai GDCD-Sương Văn-Mừng AN-Thảo(nhac) Anh-Nguyên Văn-Tâm Văn-Lệ(Văn) CN-Hường Lý-Linh
3 Lý-Linh Tin-Ly CN-Hường
4 Toán-L. Dũng Văn-Thảo
5  

3

C

1 Văn-Mai Địa-L. Lan Anh-Thúy TD-Hoàng Anh-Nguyên Sử-Dịu Địa-Thùy Sinh-H. Hường CN-Hường
2 Văn-Mai Anh TC-Thùy GDCD-Sương Lý-Linh Toán-L. Dũng TD-Hoàng Toán-Phú Sử-Dịu Tin-Ly
3 Anh TC-Thúy Anh-Nguyên Tin-Ly Sinh-H. Hường Toán-L. Dũng Toán-Hiền Toán-Phú Lý-Linh Anh-Thùy
4 Địa-Thùy Anh-Nguyên Lý-Linh Anh-Hạnh Sinh-Hoang Toán-Hiền Tin-Ly CN-Hường TD-Hùng
5  

S

1 Toán-L. Dũng Lý-Linh Toán-Hiền Toán-Tâm.P Tin-Ly MT-Hiếu Văn-Lệ(Văn) Toán-Phú Sinh-H. Hường

2 Toán-L. Dũng Toán-Tâm.P Toán-Hiền MT-Hiếu Sử-Dịu Sinh-H. Hường Văn-Lệ(Văn) Toán-Phú Lý-Linh
3 Lý-Linh Toán-Tâm.P Văn-Mừng Tin-Ly TD-Nunh Anh-Nguyên Anh-Hạnh Văn-Thảo Toán-Hiền
4 NGLL-L. Dũng NGLL-L. Lan NGLL-Sương NGLL-Linh NGLL-Nguyên NGLL-Tâm NGLL-Lệ(Văn) NGLL-Thảo NGLL-Hùng
5  

4

C

1 Anh TC-Thúy Toán-Tâm.P Sinh-Hoang GDCD-Nhung CN-Phụng TD-Hoàng Văn-Lệ(Văn) Văn-Thảo Sử-Dịu
2 Anh TC-Thúy Toán-Tâm.P TD-Hoàng Văn-Lệ(Văn) TD-Nunh Anh-Nguyên CN-Phụng Văn-Thảo MT-Hiếu
3 CN-Phụng Văn-Thảo Anh-Thúy Văn-Lệ(Văn) Anh-Nguyên Toán-Hiền Anh-Hạnh Tin-Trường TH Anh-Thùy
4 GDCD-Nhung Văn-Thảo Anh-Thúy Sử-Dịu Sinh-Hoang Toán-Hiền Anh-Hạnh Tin-Trường TH Anh-Thùy
5  

S

1 Sinh-H. Hường Anh-Nguyên Văn-Mừng Toán-Tâm.P Văn-Ngọc (Văn) Văn-Tâm Sử-Dịu Lý-Linh Toán-Hiền
2 Tin-Ly CN-Hường Văn-Mừng Toán-Tâm.P Toán-L. Dũng Sinh-H. Hường AN-Thảo(nhac) Anh-Thùy Văn-Tâm
3 Anh-Trâm AN-Thảo(nhac) Toán-Hiền Toán-L. Dũng Tin-Trường TH Toán-Phú Sinh-H. Hường

4 Anh-Trâm Tin-Ly Toán-Hiền Tin-Trường TH Toán-Phú
5  

5

C

1 Toán-L. Dũng TD-Hùng Địa-Thủy (Địa) Toán-Tâm.P Văn-Ngọc (Văn) Lý-Linh TD-Hoàng Anh-Thùy Toán-Hiền
2 Văn-Mai Sử-Dịu MT-Hiếu Toán-Tâm.P Văn-Ngọc (Văn) Văn-Tâm Văn-Lệ(Văn) Anh-Thùy Toán-Hiền
3 Văn-Mai Toán-Tâm.P Tin-Ly Địa-Thùy Lý-Linh Văn-Tâm Văn-Lệ(Văn) Toán-Phú TD-Hùng
4 Sử-Dịu Toán-Tâm.P Văn-Mừng TD-Hoàng Địa-L. Lan Địa-Thủy (Địa) MT-Hiếu Toán-Phú Văn-Tâm
5  

S

1 Tin-Ly MT-Hiếu CN-Hường Anh-Hạnh Toán-L. Dũng Toán-Hiền Toán-Phú TD-Hoàng AN-Thảo(nhac)

2 TD-Hoàng Văn-Thảo Anh-Thúy CN-Hường Toán-L. Dũng Toán-Hiền GDCD-Nhung AN-Thảo(nhac) Anh-Thùy
3 MT-Hiếu Văn-Thảo Toán-Hiền Lý-Linh CN-Hường Sinh-H. Hường

4 AN-Thảo(nhac) CN-Hường
5  

6

C

1  
2  
3  
4  
5  

S

1  
2  
3  
4  
5  

7

C
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Thứ Buổi Tiết 6A10 6A11 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

1 SHDC-Tâm.P SHDC-Dịu SHDC-Chánh SHDC-Huyền SHDC-Hạnh SHDC-Trung SHDC-H. Hường SHDC-Trâm SHDC-Thùy
2 Lý-Linh Văn-Mai Tin-Sơn TH Văn-Ngọc (Văn) GDCD-Sương Sử-Dịu Toán-Chánh Anh-Trâm Sử-Nguyệt
3 Sinh-H. Hường MT-Hiếu Địa-Thủy (Địa) Văn-Ngọc (Văn) Lý-Quỳnh Anh-Trâm Toán-Chánh AN-Thủy Tin-Sơn TH
4 SHL-Tâm.P SHL-Dịu SHL-Chánh SHL-Huyền SHL-Hạnh SHL-Trung SHL-H. Hường SHL-Trâm SHL-Thùy
5

S

1 Toán-Tâm.P Lý-Linh Văn-Mai GDCD-Sương MT-Hiếu Toán-Trung Anh-Huyền Toán-Phú Văn-Lệ(Văn)

2 Anh-Trâm Anh-Thúy Văn-Mai Địa-Thùy Văn-Ngọc (Văn) Toán-Trung Anh-Huyền Sử-Dịu Văn-Lệ(Văn)

3 Anh-Trâm Văn-Mai GDCD-Sương Lý-Quỳnh Tin-Sơn TH Văn-Tâm Văn-Lệ(Văn) Văn-Ngọc (Văn) Địa-Thùy
4 MT-Hiếu Anh-Hạnh Văn-Lệ(Văn)

5

2

C

1 CN-Hường CN-Phụng Văn-Mai Anh-Huyền Toán-Phú Anh-Trâm Văn-Lệ(Văn) TD-Hùng Anh-Thùy
2 MT-Hiếu TD-Hoàng Văn-Mai TD-Hùng Toán-Phú Anh-Trâm Văn-Lệ(Văn) Tin-Ly Anh-Thùy
3 Văn-Ngọc (Văn) Toán-Phú Toán-Chánh MT-Hiếu Anh-Hạnh Văn-Tâm TD-Nunh Lý-Quỳnh TD-Hùng
4 TD-Nunh Toán-Phú Toán-Chánh Văn-Ngọc (Văn) TD-Hùng Văn-Tâm Sinh-Thơ CN-Hường CN-H. Hường

5

S

1 Anh-Trâm Anh-Thúy TD-Hùng Toán-Trung Văn-Ngọc (Văn) Lý-Quỳnh Tin-Sơn TH Địa-Thùy Văn-Lệ(Văn)

2 Toán-Tâm.P Anh-Thúy Anh-Hạnh Toán-Trung Văn-Ngọc (Văn) Tin-Ly Toán-Chánh Anh-Trâm Toán-L. Dũng

3 Toán-Tâm.P Anh-Hạnh Lý-Quỳnh TD-Hùng Văn-Ngọc (Văn) Toán-L. Dũng

4 AN-Thảo(nhac) Lý-Quỳnh Địa-Thùy Văn-Ngọc (Văn)

5

3

C

1 Toán-Tâm.P Lý-Linh TD-Hùng Tin-Ly Anh-Hạnh Anh-Trâm Sử-Nguyệt Toán-Phú Anh-Thùy
2 Toán-Tâm.P Sinh-Hoang Sinh-Thơ CN-Hường Anh-Hạnh Địa-Thùy Lý-Quỳnh Anh-Trâm AN-Thủy
3 Địa-Thùy GDCD-Nhung CN-Kim Anh Sử-Dịu Sử-Nguyệt CN-Hường Anh-Huyền Anh-Trâm Lý-Quỳnh
4 Sinh-H. Hường Toán-Phú Sử-Nguyệt Anh-Huyền CN-Kim Anh Toán-Trung GDCD-Sương Sử-Dịu Toán-L. Dũng

5

S

1 TD-Nunh Văn-Mai Anh TC-Trâm Toán-Trung Văn-Ngọc (Văn) Văn-Tâm Toán-Chánh Lý-Quỳnh Tin-Sơn TH
2 Văn-Ngọc (Văn) Văn-Mai Anh TC-Trâm TD-Hùng Địa-Thủy (Địa) Tin-Ly Toán-Chánh Địa-Thùy GDCD-Sương

3 Anh-Trâm Anh-Thúy Toán-Chánh AN-Thủy Toán-Phú Sinh-Hương CN-H. Hường MT-Hiếu TD-Hùng
4 NGLL-Tâm.P NGLL-Dịu NGLL-Chánh NGLL-Huyền NGLL-Hạnh NGLL-Trung NGLL-H. Hường NGLL-Trâm NGLL-Thùy
5

4

C

1 Anh-Trâm Tin-Trường TH Anh-Hạnh Sinh-Hương Toán-Phú TD-Hùng Địa-Thùy Văn-Ngọc (Văn) Anh-Thùy
2 Văn-Ngọc (Văn) Tin-Trường TH Anh-Hạnh Toán-Trung Toán-Phú AN-Thủy Sử-Nguyệt Sinh-Hương Địa-Thùy
3 Văn-Ngọc (Văn) Sử-Dịu Anh TC-Trâm Toán-Trung Địa-Thủy (Địa) Văn-Tâm AN-Thủy Toán-Phú MT-Hiếu
4 Toán-Tâm.P CN-Phụng Văn-Mai Văn-Ngọc (Văn) AN-Thủy Văn-Tâm TD-Nunh Toán-Phú Sử-Nguyệt
5

S

1 Tin-Trường TH Toán-Phú Toán-Chánh Anh-Huyền Sử-Nguyệt Anh-Trâm Văn-Lệ(Văn) CN-Hường Toán-L. Dũng

2 Tin-Trường TH Toán-Phú Toán-Chánh Anh-Huyền Văn-Ngọc (Văn) Toán-Trung Sinh-Thơ Anh-Trâm Lý-Quỳnh
3 Sinh-Hoang Sinh-Thơ Văn-Ngọc (Văn) Toán-Trung Anh-Huyền Văn-Lệ(Văn)

4 AN-Thảo(nhac) Lý-Quỳnh GDCD-Sương CN-H. Hường Văn-Lệ(Văn)

5

5

C

1 GDCD-Nhung Văn-Mai Sử-Nguyệt CN-Hường CN-Kim Anh Sinh-Hương MT-Hiếu Toán-Phú Văn-Lệ(Văn)

2 CN-Hường Địa-Thủy (Địa) CN-Kim Anh Sinh-Hương TD-Hùng Lý-Quỳnh Địa-Thùy Toán-Phú Sinh-Bình
3 Văn-Ngọc (Văn) TD-Hoàng AN-Thủy Sử-Dịu Lý-Quỳnh CN-Hường Toán-Chánh GDCD-Sương Toán-L. Dũng

4 Văn-Ngọc (Văn) Văn-Mai Toán-Chánh Toán-Trung Sinh-Bình Địa-Thùy Văn-Lệ(Văn) Tin-Ly Toán-L. Dũng

5

S

1 Lý-Linh Anh-Thúy Anh TC-Trâm Văn-Ngọc (Văn) Tin-Sơn TH Sử-Dịu Anh-Huyền TD-Hùng CN-H. Hường

2 Sử-Dịu Toán-Phú Anh TC-Trâm Văn-Ngọc (Văn) Anh-Hạnh MT-Hiếu Tin-Sơn TH Sinh-Hương Sinh-Bình
3 Tin-Sơn TH Tin-Ly Sinh-Bình Toán-Trung Lý-Quỳnh Văn-Ngọc (Văn) Anh-Thùy
4 Địa-Thủy (Địa) Anh-Huyền Toán-Phú Văn-Ngọc (Văn)

5

6

C

1
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4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 7A8 7A9 7A10 7A11 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5

1 SHDC-Thủy (Địa) SHDC-Hoài SHDC-Nguyệt SHDC-Quỳnh SHDC-Hồng SHDC-Thắm SHDC-H. Thảo SHDC-Thoại SHDC-Thơ
2 Văn-Tâm Lý-Quỳnh Địa-Thùy Toán-L. Dũng Toán-Uyên Anh-Lan Văn-Thảo Văn-Hồng Địa-L. Lan
3 Anh-Huyền Anh-Hạnh GDCD-Sương Toán-L. Dũng Toán-Uyên Lý-Thoại Văn-Thảo Anh-Nguyên Sinh-Thơ
4 SHL-Thủy (Địa) SHL-Hoài SHL-Nguyệt SHL-Quỳnh SHL-Hồng SHL-Thắm SHL-H. Thảo SHL-Thoại SHL-Thơ
5

S

1 Sử-Dịu Địa-Thùy Anh-Thùy Văn-Hồng GDCD-Nhung Toán-Thắm Tin-Sơn TH CN-Vân Anh-Lan
2 Lý-Quỳnh Sinh-Thơ Anh-Thùy Văn-Hồng Anh TC-Soa Toán-Thắm Tin-Sơn TH MT-Hiếu Hóa-Trang
3 Tin-Ly Văn-Hoài MT-Hiếu Hóa-Trang Hóa-Sơn.N AN-Thảo(nhac)

4 Lý-Quỳnh AN-Thảo(nhac) Hóa-Sơn.N Toán-Tâm.P
5

2

C

1 Tin-Ly Toán-Chánh AN-Thủy Lý-Quỳnh Anh-Soa Sinh-Thơ CN-Vân Văn-Hồng Tin-Sơn TH
2 AN-Thủy Toán-Chánh Lý-Quỳnh TD-Nunh Anh-Soa TD-Dũng Anh-Huyền Hóa-Sơn.N Tin-Sơn TH
3 Anh-Huyền AN-Thủy Tin-Ly CN-H. Hường CN-Vân Anh-Lan TD-Dũng Hóa-Sơn.N Sinh-Thơ
4 Anh-Huyền Anh-Hạnh Văn-Mai AN-Thủy Lý-Quỳnh CN-Vân MT-Hiếu TD-Dũng Hóa-Trang
5

S

1 GDCD-Sương Văn-Hoài Toán-L. Dũng Văn-Hồng Toán-Uyên MT-Hiếu Văn-Thảo Toán-Thắm Toán-Chánh
2 TD-Hùng Địa-Thùy Anh-Thùy Văn-Hồng Toán-Uyên Địa-L. Lan Hóa-Trang Toán-Thắm Văn-Thảo
3 Toán-Trung MT-Hiếu Văn-Mai Anh-Trâm Văn-Hồng Văn-Yến Anh-Nguyên Văn-Thảo
4 Toán-Trung Anh-Trâm Văn-Hồng Anh-Nguyên Anh-Lan
5

3

C

1 MT-Hiếu GDCD-Sương CN-Kim Anh Toán-L. Dũng Lý-Quỳnh Sinh-Thơ Anh-Huyền Toán-Thắm GDCD-Nhung

2 Anh-Huyền CN-Kim Anh Sử-Nguyệt CN-H. Hường Anh TC-Soa Toán-Thắm GDCD-Nhung Lý-Thoại Địa-L. Lan
3 Toán-Trung TD-Hùng Văn-Mai MT-Hiếu Anh TC-Soa AN-Thủy Toán-Tâm.P Tin-Sơn TH Toán-Chánh
4 Lý-Quỳnh Toán-Chánh Văn-Mai Anh-Trâm MT-Hiếu GDCD-Nhung Toán-Tâm.P Tin-Sơn TH CN-Vân
5

S

1 Sinh-Hương Anh-Hạnh TD-Hùng Địa-Thủy (Địa) Địa-L. Lan Lý-Thoại Hóa-Trang Anh-Nguyên Sử-Nguyệt
2 Văn-Tâm Anh-Hạnh Sinh-Hương TD-Nunh Tin-Sơn TH Hóa-Sơn.N Lý-Quỳnh TD-Dũng Hóa-Trang
3 Văn-Tâm Sử-Nguyệt Toán-L. Dũng Sử-Dịu Tin-Sơn TH Văn-Yến Sinh-Thơ Địa-L. Lan TD-Dũng
4 NGLL-Thủy (Địa) NGLL-Hoài NGLL-Nguyệt NGLL-Quỳnh NGLL-Hồng NGLL-Thắm NGLL-H. Thảo NGLL-Thoại NGLL-Thơ
5

4

C

1 Văn-Tâm Sinh-Thơ Văn-Mai Toán-L. Dũng Sử-Nguyệt TD-Dũng Hóa-Trang Toán-Thắm Toán-Chánh
2 Văn-Tâm TD-Hùng Văn-Mai Toán-L. Dũng Anh TC-Soa Anh-Lan Anh-Huyền Toán-Thắm Toán-Chánh
3 TD-Hùng Toán-Chánh Toán-L. Dũng Sinh-Hương Anh-Soa Văn-Yến Anh-Huyền Sử-Nguyệt Anh-Lan
4 Địa-Thủy (Địa) Toán-Chánh Toán-L. Dũng Anh-Trâm Anh-Soa Văn-Yến Sinh-Thơ Anh-Nguyên MT-Hiếu
5

S

1 Toán-Trung Văn-Hoài Anh-Thùy Tin-Ly Văn-Hồng Sử-H. Thảo Lý-Quỳnh Địa-L. Lan AN-Thảo(nhac)

2 Sử-Dịu Văn-Hoài Sử-Nguyệt GDCD-Sương Toán-Uyên Địa-L. Lan Văn-Thảo Văn-Hồng Lý-Linh
3 CN-Hường Tin-Ly Sử-Dịu Hóa-Trang Toán-Thắm Địa-L. Lan Văn-Hồng Văn-Thảo
4 Anh-Huyền Địa-L. Lan Toán-Tâm.P Hóa-Sơn.N Văn-Thảo
5

5

C

1 Văn-Tâm Văn-Hoài Địa-Thùy Tin-Ly Văn-Hồng Tin-Sơn TH Địa-L. Lan Sinh-Bình Văn-Thảo
2 Toán-Trung Văn-Hoài Tin-Ly Toán-L. Dũng Văn-Hồng Tin-Sơn TH TD-Dũng AN-Thủy Văn-Thảo
3 Toán-Trung CN-Kim Anh Sinh-Hương Địa-Thủy (Địa) Sinh-Bình Văn-Yến Văn-Thảo Văn-Hồng TD-Dũng
4 CN-Hường Sử-Nguyệt CN-Kim Anh Lý-Quỳnh TD-Dũng Văn-Yến Văn-Thảo Văn-Hồng Lý-Linh
5

S

1 Sinh-Hương Lý-Quỳnh Anh-Thùy Văn-Hồng Sinh-Bình Anh-Lan Sử-H. Thảo Toán-Thắm Toán-Chánh
2 Địa-Thủy (Địa) Tin-Ly TD-Hùng Văn-Hồng Hóa-Trang Anh-Lan Anh-Huyền Lý-Thoại Toán-Chánh
3 Anh-Hạnh Toán-L. Dũng Sinh-Hương Toán-Uyên Toán-Thắm Toán-Tâm.P GDCD-Nhung Anh-Lan
4 Toán-Chánh Toán-L. Dũng Anh-Trâm TD-Dũng Toán-Thắm Toán-Tâm.P Sinh-Bình Anh-Lan
5

6

C

1 Anh TC-Soa
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5

S

1
2
3
4
5

7
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Thứ Buổi Tiết 8A6 8A7 8A8 8A9 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

1 SHDC-Dũng SHDC-Trang SHDC-Soa SHDC-Thủy SHDC-Uyên SHDC-Hoang SHDC-Hiền SHDC-Lan SHDC-Sơn.N

2 Toán-Tâm.P Toán-Thắm Anh-Soa Sinh-Thơ Văn-Mừng Văn-Yến Hóa-Sơn.N Hóa-Trang Lý-Thoại
3 Toán-Tâm.P Toán-Thắm Văn-Hồng Anh-Soa Văn-Mừng TD-Dũng Sử-H. Thảo Hóa-Trang Hóa-Sơn.N
4 SHL-Dũng SHL-Trang SHL-Soa SHL-Thủy SHL-Uyên SHL-Hoang SHL-Hiền SHL-Lan SHL-Sơn.N
5

S

1 Sinh-Thơ Anh-Nguyên Hóa-Sơn.N Lý-Quỳnh Toán-Uyên Anh-Soa Văn-Hoài Sử-H. Thảo Toán-Hiền
2 Địa-L. Lan Anh-Nguyên Sử-H. Thảo CN-Vân Lý-Thoại GDCD-Sương Văn-Hoài Anh-Lan Toán-Hiền
3 Anh-Huyền Địa-L. Lan Anh TC-Lan Sử-H. Thảo Anh-Soa Lý-Thoại TD-Hoàng
4 Văn-Hồng Hóa-Trang Anh TC-Lan Anh-Soa Toán-Trung Lý-Thoại
5

2

C

1 Hóa-Sơn.N Văn-Thảo GDCD-Nhung Hóa-Trang Anh TC-Lan Văn-Yến Văn-Hoài TD-Dũng Anh-Thúy
2 Lý-Linh Văn-Thảo Văn-Hồng Sinh-Thơ Anh TC-Lan Văn-Yến Văn-Hoài Văn-Mừng Anh-Thúy
3 Văn-Hồng Tin-Sơn TH Anh-Soa Văn-Yến Sinh-Hoang Hóa-Trang Lý-Thoại Văn-Mừng Văn-Hoài
4 Văn-Hồng Tin-Sơn TH Anh-Soa Văn-Yến Hóa-Sơn.N Lý-Thoại TD-Hoàng Anh-Lan Văn-Hoài
5

S

1 Toán-Tâm.P Anh-Nguyên Lý-Linh Địa-L. Lan Anh-Lan Lý-Thoại Anh-Soa Hóa-Trang Toán-Hiền
2 Tin-Sơn TH Lý-Quỳnh MT-Hiếu TD-Dũng TD-Hoàng Sử-H. Thảo Toán-Hiền Lý-Thoại Sinh-Hoang
3 Tin-Sơn TH Toán-Thắm Địa-L. Lan Anh-Soa Văn-Mừng Hóa-Trang Toán-Hiền
4 Toán-Thắm TD-Dũng MT-Hiếu Văn-Mừng
5

3

C

1 Sử-H. Thảo TD-Dũng Toán-Chánh Tin-Sơn TH Toán-Uyên Anh-Soa Toán-Hiền Sinh-Hoang CN-Vân
2 MT-Hiếu Anh-Nguyên Toán-Chánh Tin-Sơn TH Toán-Uyên CN-Vân Toán-Hiền TD-Dũng Địa-HTrưởng

3 TD-Dũng Sinh-Thơ Địa-L. Lan Toán-Uyên Lý-Thoại Sinh-Hoang TD-Hoàng CN-Vân Sử-H. Thảo
4 Sinh-Thơ Địa-L. Lan AN-Thủy Toán-Uyên Sử-H. Thảo Địa-HTrưởng Anh-Soa Lý-Thoại TD-Hoàng
5

S

1 Anh-Huyền Văn-Thảo Hóa-Sơn.N Anh-Soa Sinh-Hoang Toán-Thắm GDCD-Sương Văn-Mừng Anh-Thúy
2 Anh-Huyền Văn-Thảo Sinh-Thơ Anh-Soa Anh-Lan Toán-Thắm Sinh-Hoang Toán-Trung Văn-Hoài
3 Văn-Hồng Toán-Thắm Anh-Soa Lý-Quỳnh Anh-Lan Lý-Thoại Văn-Hoài Toán-Trung Hóa-Sơn.N
4 NGLL-Dũng NGLL-Trang NGLL-Soa NGLL-Thủy NGLL-Uyên NGLL-Hoang NGLL-Hiền NGLL-Lan NGLL-Sơn.N

5

4

C

1 Văn-Hồng MT-Hiếu Anh-Soa Toán-Uyên Anh TC-Lan Văn-Yến Toán-Hiền Toán-Trung Văn-Hoài
2 Văn-Hồng Sinh-Thơ TD-Dũng Toán-Uyên MT-MT Văn-Yến Toán-Hiền Địa-Cảnh Văn-Hoài
3 TD-Dũng Hóa-Trang Văn-Hồng GDCD-Nhung Địa-Cảnh Toán-Thắm Hóa-Sơn.N Văn-Mừng Sinh-Hoang
4 Anh-Huyền TD-Dũng Văn-Hồng Hóa-Trang Hóa-Sơn.N Toán-Thắm Địa-Cảnh Văn-Mừng MT-MT
5

S

1 Hóa-Sơn.N Văn-Thảo Sinh-Thơ Hóa-Trang Toán-Uyên Anh-Soa Sinh-Hoang MT-MT Anh-Thúy
2 Hóa-Sơn.N Hóa-Trang CN-Vân Văn-Yến Sử-H. Thảo Anh-Soa MT-MT Sinh-Hoang Toán-Hiền
3 Toán-Tâm.P Anh-Nguyên Toán-Chánh Văn-Yến Văn-Mừng MT-MT Anh-Lan Hóa-Sơn.N
4 CN-Vân Toán-Chánh Anh-Soa Văn-Mừng Sinh-Hoang Anh-Lan
5

5

C

1 AN-Thủy Lý-Quỳnh Toán-Chánh TD-Dũng CN-Vân Văn-Yến Lý-Thoại Văn-Mừng GDCD-Sương

2 Lý-Linh Sử-Nguyệt Toán-Chánh Địa-L. Lan TD-Hoàng Văn-Yến CN-Vân Văn-Mừng Sử-H. Thảo
3 Địa-L. Lan GDCD-Nhung Tin-Sơn TH Sử-Nguyệt Toán-Uyên Toán-Thắm Văn-Hoài Sử-H. Thảo Toán-Hiền
4 GDCD-Nhung CN-Vân Tin-Sơn TH AN-Thủy Toán-Uyên Toán-Thắm Văn-Hoài GDCD-Sương Toán-Hiền
5

S

1 Toán-Tâm.P Văn-Thảo Hóa-Sơn.N Toán-Uyên GDCD-Sương Hóa-Trang Lý-Thoại Toán-Trung Văn-Hoài
2 Toán-Tâm.P Toán-Thắm Lý-Linh Toán-Uyên Hóa-Sơn.N TD-Dũng Sử-H. Thảo Toán-Trung Văn-Hoài
3 Anh-Huyền AN-Thảo(nhac) Văn-Hồng Văn-Yến Văn-Mừng Hóa-Sơn.N Lý-Thoại
4 Văn-Hồng Văn-Yến Lý-Thoại
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 9A6 9A7 9A8

1 SHDC-Mừng SHDC-Yến SHDC-Thúy
2 Sử-H. Thảo Toán-Trung Văn-Hoài
3 Anh-Lan Toán-Trung Văn-Hoài
4 SHL-Mừng SHL-Yến SHL-Thúy
5

S

1 Văn-Mừng Lý-Thoại Hóa-Trang
2 Văn-Mừng Hóa-Sơn.N Toán-Uyên
3 Toán-Uyên
4
5

2

C

1 Văn-Mừng Lý-Thoại Sinh-Lệ
2 Lý-Thoại CN-Vân Hóa-Trang
3 Sinh-Lệ Địa-Cảnh Anh-Thúy
4 Địa-Cảnh Sinh-Lệ Anh-Thúy
5

S

1 TD-Dũng Văn-Yến Sử-H. Thảo
2 Anh-Lan Văn-Yến Văn-Hoài
3 Anh-Lan Văn-Hoài
4 Lý-Thoại
5

3

C

1 Lý-Thoại Toán-Trung Sinh-Lệ
2 Sinh-Lệ Toán-Trung Anh-Thúy
3 Toán-Thắm GDCD-Sương Địa-HTrưởng

4 Toán-Thắm Sinh-Lệ TD-Dũng
5

S

1 TD-Dũng Văn-Yến Văn-Hoài
2 Lý-Thoại Văn-Yến Toán-Uyên
3 Hóa-Trang Sử-H. Thảo Toán-Uyên
4 NGLL-Mừng NGLL-Yến NGLL-Thúy
5

4

C

1 Văn-Mừng Hóa-Sơn.N MT-MT
2 Văn-Mừng Hóa-Sơn.N Hóa-Trang
3 MT-MT TD-Hoàng Văn-Hoài
4 Anh-Lan Toán-Trung Văn-Hoài
5

S

1 Toán-Thắm Văn-Yến CN-Vân
2 Toán-Thắm Anh-Thảo.N Anh-Thúy
3 GDCD-Sương Anh-Thảo.N
4 MT-MT
5

5

C

1 Toán-Thắm Sử-H. Thảo Toán-Uyên
2 Toán-Thắm Lý-Thoại Toán-Uyên
3 CN-Vân Anh-Thảo.N Lý-Thoại
4 Sử-H. Thảo Anh-Thảo.N Lý-Thoại
5

S

1 Văn-Mừng Văn-Yến TD-Dũng
2 Văn-Mừng Văn-Yến GDCD-Sương

3 Hóa-Trang TD-Hoàng Sử-H. Thảo
4 Hóa-Trang Toán-Trung
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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